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Bộ điều khiển RCU 1

Tổng quan sản phẩm
Bo mạch điều khiển phòng khách sạn có độ 
tích hợp và độ tin cậy cao, dùng để giám 
sát và điều khiển đèn, rèm, điều hòa, trạng 
thái phòng, TV và các thiết bị khác. Với cấu 
hình đám mây và thuật toán xử lý trung tâm, 
hệ thống giúp vận hành thông minh, thoải 
mái và tiết kiệm năng lượng.

Tính năng
Tích hợp cao các giao diện tín hiệu đầu vào 
và điều khiển đầu ra;
Tích hợp watchdog phần cứng để tự phục 
hồi khi bất thường và giảm bảo trì;
Đã được triển khai quy mô lớn tại khách 
sạn và vận hành ổn định lâu dài;
Thiết kế phần cứng mô-đun, linh hoạt khi 
kết hợp và tối ưu hiệu suất sử dụng;
Hỗ trợ DualCore Cloud, hệ thống backend 
hoàn chỉnh và cấu hình từ xa qua đám mây.

Cấu hình phần cứng
1、 12 kênh dimming PWM 24V
2、 13 ngõ ra điện áp cao, gồm 4 x 16A và 
1 x 30A; có thể mở rộng thêm 13 ngõ ra 
relay điện áp cao theo yêu cầu; 1 ngõ ra 
relay điện áp thấp;
3、 4 ngõ ra đèn nền biển phòng điện áp 
thấp, 8 ngõ vào tiếp điểm khô;
4、 2 cổng truyền thông RS485
5、 2 cổng phát hồng ngoại
6、 Lưu mã hồng ngoại điều hòa và TV tại 
chỗ, không cần thiết bị ngoài;
7、 1 cổng Ethernet 10/100M, tự động kết 
nối đám mây;
Nguồn làm việc: 220VAC;
Chip chính: dòng Cortex-M3; gateway: 
truyền thông TCP 100M/10M tự thích ứng.

Cấu hình phần mềm
Quản lý tập đoàn và phân quyền;
Quản lý cửa hàng;
Tích hợp PMS;
Quản lý loại phòng, phòng, cấu hình mạng, 
OTA từ xa và cấu hình tòa nhà.
Giám sát toàn bộ thiết bị trong phòng khách 
sạn;
Thống kê dữ liệu hàng loạt.
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Bộ điều khiển RCU 2

Tổng quan sản phẩm
Bo mạch điều khiển phòng khách sạn có độ 
tích hợp và độ tin cậy cao, dùng để giám 
sát và điều khiển đèn, rèm, điều hòa, trạng 
thái phòng, TV và các thiết bị khác. Với cấu 
hình đám mây và thuật toán xử lý trung tâm, 
hệ thống giúp vận hành thông minh, thoải 
mái và tiết kiệm năng lượng.

Tính năng
Tích hợp cao các giao diện tín hiệu đầu vào 
và điều khiển đầu ra;
Tích hợp watchdog phần cứng để tự phục 
hồi khi bất thường và giảm bảo trì;
Đã được triển khai quy mô lớn tại khách 
sạn và vận hành ổn định lâu dài;
Thiết kế phần cứng mô-đun, linh hoạt khi 
kết hợp và tối ưu hiệu suất sử dụng;
Hỗ trợ DualCore Cloud, hệ thống backend 
hoàn chỉnh và cấu hình từ xa qua đám mây.

Cấu hình phần cứng
1、 23 ngõ ra điện áp cao, gồm 6 x 16A và 
1 x 30A; có thể mở rộng thêm 13 ngõ ra 
relay điện áp cao theo yêu cầu; 1 ngõ ra 
relay điện áp thấp;
2、 4 ngõ ra đèn nền biển phòng điện áp 
thấp, 8 ngõ vào tiếp điểm khô;
3、 2 cổng truyền thông RS485
4、 2 cổng phát hồng ngoại
5、 Lưu mã hồng ngoại điều hòa và TV tại 
chỗ, không cần thiết bị ngoài;
6、 1 cổng Ethernet 10/100M, tự động kết 
nối đám mây;
Nguồn làm việc: 220VAC;
Chip chính: dòng Cortex-M3; gateway: 
truyền thông TCP 100M/10M tự thích ứng.

Cấu hình phần mềm
Quản lý tập đoàn và phân quyền;
Quản lý cửa hàng;
Tích hợp PMS;
Quản lý loại phòng, phòng, cấu hình mạng, 
OTA từ xa và cấu hình tòa nhà.
Giám sát toàn bộ thiết bị trong phòng khách 
sạn;
Thống kê dữ liệu hàng loạt.
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Gateway 3

Tổng quan sản phẩm
Gateway điều khiển không dây tích hợp cao, kết 
nối Bluetooth, bus RS485, điều khiển tín hiệu công 
tắc và mạng đám mây trong một bộ điều khiển đa 
chức năng.

Tính năng
Tích hợp giao diện vào/ra, Bluetooth, RS485 và 
Ethernet;
Tích hợp watchdog phần cứng để tự phục hồi khi 
bất thường và giảm bảo trì;
Phần cứng mô-đun hỗ trợ kết hợp relay, dimming, 
hồng ngoại và module giọng nói;
Hỗ trợ DualCore Cloud, quản lý backend hoàn 
chỉnh và cấu hình từ xa.

Cấu hình phần cứng
3、 1 ngõ ra đèn nền điện áp thấp, 7 ngõ vào tín 
hiệu công tắc;
4、 2 cổng truyền thông RS485
5、 2 cổng phát hồng ngoại
6、 Lưu mã hồng ngoại điều hòa và TV tại chỗ, 
không cần thiết bị ngoài;
7、 1 cổng Ethernet 10/100M, tự động kết nối 
đám mây;
Nguồn làm việc: 220VAC / 12VDC;
Chip chính: dòng Cortex-M3; gateway: truyền 
thông TCP 100M/10M tự thích ứng.

Cấu hình phần mềm
Quản lý tập đoàn và phân quyền;
Quản lý cửa hàng;
Tích hợp PMS;
Quản lý loại phòng, phòng, cấu hình mạng, OTA từ 
xa và cấu hình tòa nhà.
Giám sát toàn bộ thiết bị trong phòng khách sạn;
Thống kê dữ liệu hàng loạt.
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Dòn
g 
Sma
rt

Mặt panel lớn, cảm giác bấm rõ, chữ 
có đèn nền và hiển thị trạng thái. Cấu 
hình phong phú, khung hợp kim nhôm 
chắc chắn. Hỗ trợ giải pháp điện áp 
cao và thấp.
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Dò
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ôm 
xư
ớc

Mặt nhôm xước, công tắc gạt, chữ 
khắc rỗng, đèn nền và hiển thị trạng 
thái. Cấu hình phong phú cho giải 
pháp điện áp thấp.
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Dòn
g 
Bor
ui

Mặt nhôm mạ điện, nút bấm êm, chữ 
đèn nền và chỉ báo trạng thái đổi 
màu. Cấu hình phong phú; có tùy 
chọn núm xoay nhiệt độ cho giải pháp 
điện áp thấp.
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Dòng 
cổ 
điển Phong cách cổ điển với công tắc 

gạt, chữ đèn nền và chỉ báo trạng 
thái đổi màu. Hỗ trợ giải pháp điện 
áp cao.
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Có thể tùy chỉnh nhiều kiểu biển phòng
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Màn hình AI thông minh
Màn hình 4 inch kích thước 86 tiêu 
chuẩn, dễ lắp đặt;
Hỗ trợ kết nối Ethernet và Wi-Fi;
Hỗ trợ phát nhạc trực tuyến và nhạc 
cục bộ;
Hỗ trợ điều khiển giọng nói, hỏi đáp 
thông minh và trò chuyện;
Hỗ trợ loa ngoài trở kháng cố định và 
loa tích hợp.
Điều khiển đèn, rèm, điều hòa, âm 
nhạc và các thiết bị thông minh khác.
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Bảng điều khiển nhiệt độ
Kích thước 86 tiêu chuẩn;
Hỗ trợ điều khiển quạt điều hòa trung 
tâm;
Hỗ trợ điều khiển hồng ngoại điều 
hòa;
Điều chỉnh bật/tắt, chế độ, tốc độ gió 
và nhiệt độ; hiển thị nhiệt độ trong 
phòng.
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Màn hình AI thông minh
Giải pháp màn hình kết hợp phím 
bấm;
Hỗ trợ kết nối Ethernet và Wi-Fi;
Hỗ trợ phát nhạc trực tuyến và nhạc 
cục bộ;
Hỗ trợ điều khiển giọng nói, hỏi đáp 
thông minh và trò chuyện;
Hỗ trợ loa ngoài trở kháng cố định và 
loa tích hợp.
Điều khiển đèn, rèm, điều hòa, âm 
nhạc và các thiết bị thông minh khác;
Điều khiển đèn trực tiếp.

DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.



Động cơ05
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Động cơ rèm

Loại tiếp điểm khô điện áp 
thấp:
Nguồn cấp: 220V hoặc theo 
yêu cầu điện áp địa phương 
của khách sạn
Nối dây lên với chân chung để 
motor chạy lên; ngắt để dừng.
Khi đang chạy lên, nối dây 
xuống với chân chung và ngắt 
dây lên để chạy xuống.
Quy trình chiều xuống thực 
hiện ngược lại.

Loại kích điện áp cao:
Yêu cầu bộ điều khiển cho motor 
điện áp cao
Nguồn cấp: 220V hoặc theo yêu 
cầu điện áp địa phương của khách 
sạn
Nối dây lên với dây pha để motor 
chạy lên; ngắt để dừng.
Khi đang chạy lên, nối dây xuống 
với dây pha và ngắt dây lên để 
chạy xuống.
Quy trình chiều xuống thực hiện 
ngược lại.
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Hình ảnh

Tên
Cảm biến 
chuyển 
động người

Đế sạc 
robot giao 
hàng

Cảm biến 
dòng nước

Bộ phát 
hồng ngoại

Cảm biến 
cửa

Mục đích
Phát hiện 
chuyển 
động người

Sạc cho 
robot

Phát hiện 
dòng nước

Phát tín 
hiệu hồng 
ngoại

Phát hiện 
trạng thái 
đóng/mở 
cửa

Nguồn 12V 220V 12V 12V 12V

Giải pháp 
áp dụng

Khách sạn 
thông minh

Khách sạn 
thông minh

Khách sạn 
thông minh

Khách sạn 
thông minh

Khách sạn 
thông minh

Cảm biến
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